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Tóm tắt: Sử dụng truyền thông đa phương tiện trong xây dựng bài giảng điện tử dạy học văn miêu tả là việc tích hợp 
các yếu tố đa phương tiện như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video vào bài giảng. Bài báo này khảo sát thực trạng sử dụng 
truyền thông đa phương tiện trong bài giảng điện tử dạy văn miêu tả lớp 3 tại một số trường tiểu học ở TP. Quảng Ngãi và 
thực nghiệm sư phạm một số tiết dạy sử dụng bài giảng điện tử tăng cường truyền thông đa phương tiện trong dạy văn miêu 
tả. Kết quả cho thấy việc tăng cường sử dụng truyền thông đa phương tiện đã giúp học sinh cải thiện được vốn từ vựng, 
khả năng dùng từ, biện pháp tu từ, nâng cao kỹ năng viết văn miêu tả và mang lại hứng thú cho học sinh trong học tập.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong chương trình giáo dục tiểu học, môn 

Tiếng Việt chiếm thời lượng cao nhất, 1.505 tiết 
trong 5 năm học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). 
Đây là môn học chính, đóng vai trò then chốt trong 
việc phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh 
(HS). Văn miêu tả (VMT) là một trong những nội 
dung rất quan trọng trong chương trình Tiếng Việt 
ở bậc tiểu học nói chung và chương trình lớp 3 nói 
riêng. Theo Đào Duy Anh (1998), miêu tả là cách 
dùng từ ngữ hoặc hình ảnh để thể hiện rõ bản chất 
thật sự của một sự vật, hiện tượng nào đó – không 
chỉ là cái nhìn bên ngoài, mà là cái “thần”, cái 
cốt lõi bên trong (Đào Duy Anh, 1998). Theo Chu 
Thị Hà Thanh và Vũ Thị Yến Nhi (2024), VMT 
là kiểu văn dùng lời để vẽ ra hình ảnh của sự vật, 
hiện tượng sao cho người đọc có thể tưởng tượng 
rõ ràng như đang nhìn thấy tận mắt, chạm được 
tận tay (Chu Thị Hà Thanh & Vũ Thị Yến Nhi, 
2024). Một cách khái quát, VMT là một hình thức 
văn học dùng ngôn từ hoặc hình ảnh để khơi gợi 
và tái hiện sinh động một sự vật, hiện tượng hay 

khung cảnh, vừa bộc lộ bản chất nội tại, vừa dẫn 
dắt người đọc vào không gian tưởng tượng, qua 
đó tạo nên ấn tượng sâu sắc và trải nghiệm cảm 
xúc phong phú cho người đọc (Đào Duy Anh, 
1998; Lê Thị Lan Anh & Trần Thị Minh Thảo, 
2024; Phan Thị Hương Giang & Trần Thị Quỳnh 
Nga, 2024; Vũ Tú Nam et al., 2004)

Nội dung VMT ở các lớp 2 đến 5 với các cấp độ 
yêu cầu cần đạt về kỹ năng viết khác nhau. Trong 
đó, chương trình Tiếng Việt ở lớp 3 HS chủ yếu 
yêu cầu viết một số câu hoặc đoạn văn ngắn, chưa 
cần hoàn chỉnh thành bài văn, văn bản. Quy trình 
viết một bài VMT ở lớp 3 theo trình tự: (1) Xác 
định nội dung viết; (2) Hình thành các ý chính; 
(3) hoàn chỉnh đoạn văn (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2018). Một số tác giả đề xuất việc sử dụng 
nhiều phương pháp tích cực để giảng dạy chủ đề 
văn miêu tả ở bậc tiểu học như sử dụng sơ đồ tư 
duy, hoạt động trải nghiệm (Lê Thị Lan Anh & 
Trần Thị Minh Thảo, 2024), tiếp cận đa giác quan 
(Phan Thị Hương Giang & Trần Thị Quỳnh Nga, 
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2024). Nhìn chung, để viết tốt bài VMT, yêu cầu 
HS phải quan sát được đối tượng cần miêu tả vừa 
bao quát, vừa tỉ mỉ, kết hợp cả nghe, nhìn, ở cả 
dạng tĩnh và động, quan sát một cách có phương 
pháp, trình tự (Lê Thị Lan Anh & Trần Thị Minh 
Thảo, 2024; Phan Thị Hương Giang & Trần Thị 
Quỳnh Nga, 2024; Trịnh Cam Ly, 2018).

Tuy nhiên, HS chưa có nhiều điều kiện để quan 
sát kỹ đối tượng miêu tả, thường chỉ quan sát bề 
ngoài mà thiếu sự tập trung vào các chi tiết nhỏ, các 
đặc điểm riêng biệt của đối tượng. Qúa trình quan 
sát chưa theo trình tự, thấy gì tả đó nên bài văn mang 
đậm văn nói, thiếu vốn từ ngữ phong phú để diễn 
đạt ý tưởng của mình. Các bài viết thường bị lỗi lặp 
từ, lặp ý khiến bài văn trở nên nhàm chán. Các biện 
pháp tu từ như so sánh, nhân hóa,... là những công cụ 
giúp bài viết sinh động, cuốn hút hơn chưa được sử 
dụng nhiều. Đối với HS thành phố, khó khăn chính 
phổ biến là thiếu trải nghiệm về đối tượng miêu tả, 
dẫn đến bài viết ít cảm xúc. Đây là một thách thức 
lớn đối với giáo viên (GV) khi hướng dẫn HS làm 
bài văn miêu tả (Trịnh Cam Ly, 2018).   

TTĐPT là nhóm các yếu tố bao gồm sử dụng 
nhiều phương tiện để giao tiếp và tương tác với khán 
giả hay đối tượng cần truyền tải nội dung. TTĐPT 
thường được dùng để chỉ sự kết hợp của các dữ 
liệu như: Văn bản, âm thanh, hình ảnh, hình động 
và video (Abdulrahaman et al., 2020; Cao Cự Giác, 
2010). Giảng dạy sử dụng TTĐPT là sử dụng tổng 
hợp các loại hình thông tin như: văn bản, tranh ảnh, 
âm thanh, video và sắp xếp theo tiến trình bài dạy 
để giúp HS theo dõi và tiếp nhận thông tin (Nguyễn 
Ngọc Lưu Ly & Quách Thị Nga, 2017). Việc sử dụng 
TTĐPT trong dạy học giúp tăng cường hứng thú học 
tập cho HS (Trần Thúy Ngà, 2022). Theo chúng tôi, 
việc sử dụng TTĐPT trong dạy học VMT có thể tạo 
môi trường học tập sinh động, hỗ trợ HS dễ dàng 
quan sát, hình dung một cách đầy đủ, chi tiết, chân 
thật về đối tượng miêu tả, từ đó kích thích trí tưởng 
tượng, phát triển vốn từ và nâng cao chất lượng bài 
viết qua việc sử dụng được câu từ có biện pháp tu từ 
đơn giản như nhân hóa, so sánh. Đặc biệt, với lứa 
tuổi lớp 3 giai đoạn trẻ tiếp nhận mạnh qua trực quan 

sinh động thì việc ứng dụng TTĐPT có thể mang 
lại hiệu quả rõ rệt. Do đó, bài báo này nghiên cứu 
khảo sát thực trạng sử dụng TTĐPT trong dạy học 
VMT ở lớp 3 tại Thành phố Quảng Ngãi (TPQN) và 
thực nghiệm sư phạm (TNSP) quy trình tăng cường 
sử dụng TTĐPT trong xây dựng bài giảng điện tử 
(BGĐT) dạy học VMT trong chương trình lớp 3 ở 
một số trường tiểu học tại TPQN.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Nghiên cứu thực trạng sử dụng TTĐPT 

trong BGĐT dạy học VMT lớp 3 ở TPQN
2.1.1. Phương pháp khảo sát
Khảo sát bằng phiếu khảo sát trực tiếp và khảo 

sát online trên đối tượng GV (GV) và HS (HS) lớp 
3 các trường Tiểu học ở TP. Quảng Ngãi về mức 
độ và hiệu quả áp dụng TTĐPT trong dạy học văn 
thông qua khảo sát các tiêu chí:

- Tần suất sử dụng TTĐPT trong dạy học văn
- Loại hình và số lượng yếu tố TTĐPT được sử dụng
- Khó khăn của GV khi áp dụng TTĐPT trong 

dạy học VMT
- Hiệu quả của TTĐPT trong dạy học VMT	
Các số liệu được thu thập và xử lý bằng các 

thuật toán kiểm định nhiều tỉ lệ bằng công cụ 
Cochran’s Q Test và McNemar test, phân tích 
phương sai một nhân tố trong phần mềm SPSS 20.

2.1.2. Kết quả khảo sát
2.1.2.1. Kết quả nhận thức về TTĐPT của GV 

đang dạy lớp 3
Nhận thức của GV về TTĐPT được đánh giá 

qua câu hỏi về khái niệm TTĐPT. Kết quả khảo 
sát được trình bày ở biểu đồ tại Hình 1. Theo kết 
quả thì tỉ lệ nhận thức đúng về TTĐPT cao gấp đôi 
so với nhóm nhận thức còn mơ hồ. Điều này phản 
ánh đa số GV có nhận thức đúng về TTĐPT. Tuy 
nhiên, tỷ lệ nhận thức còn mơ hồ cũng khá cao, 
chiếm 33% trên tổng số 55 GV được khảo sát. Các 
GV thường nhầm lẫn khái niệm TTĐPT, nghĩa là 
sử dụng phối hợp nhiều phương tiện truyền tải 
thông tin gồm văn bản, video, hình ảnh tĩnh và 
ảnh động, âm thanh với các nền tảng kỹ thuật số 
trong truyền thông như truyền hình, internet, máy 
chiếu, phần mềm thuyết trình. 

Hình 1. Nhận thức của GV về TTĐPT
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2.1.2.2. Tần suất sử dụng TTĐPT trong dạy 
học VMT ở lớp 3

Chúng tôi đánh giá đúng tần suất sử dụng 
TTĐPT của GV cũng như trải nghiệm được học 
tập qua TTĐPT của HS thông qua câu hỏi đánh 
giá tần suất sử dụng của GV và tần số tiếp xúc với 
yếu tố TTĐPT như hình ảnh, âm thanh, video của 
HS trong BGĐT VMT lớp 3. Kết quả khảo sát ở 
đồ thị tại Hình 2 cho thấy mức độ sử dụng TTĐPT 
khá cao, với tỉ lệ GV sử dụng TTĐPT “thường 
xuyên” và “rất thường xuyên” chiếm đến 63.7%. 
Trong khi đó, tổng số lượng HS trả lời được học 
tập VMT với yếu tố TTĐPT ở mức “thường 
xuyên” và “rất thường xuyên” là  44.6%, ở mức 
thỉnh thoảng chiếm 52.7% nhận định ở mức độ 
thỉnh thoảng trên tổng số 55 GV được khảo sát 
điều này cho thấy có sự chênh lệch giữa tần suất 
sử dụng thực thế của GV và trải nghiệm học tập 
của HS. Sự chênh lệch tỷ lệ này có thể do HS chưa 
có nhiều ấn tượng về các yếu tố TTĐPT mà GV 
cung cấp, dẫn đến các em không thể nhớ chính 
xác về tần suất tiếp xúc với TTĐPT, hoặc do chưa 
phân biệt yếu tố TTĐPT dùng trong VMT với các 
hình ảnh để trang trí nền, làm đẹp cho BGĐT. Qua 
tham khảo một số BGĐT của GV, chúng tôi nhận 
thấy các yếu tố TTĐPT được sử dụng còn đơn 
giản và rời rạc nên chưa tạo ra ấn tượng, hiệu quả 
mạnh mẽ đối với HS.

2.1.2.3. Số lượng phương tiện ngoài văn bản 
(PTNVB) được sử dụng trong BGĐT VMT ở lớp 3 
tại TP. Quảng Ngãi

Tác giả khảo sát số lượng PTNVB, bao gồm 
hình ảnh (cả tĩnh và động), âm thanh, video trung 
bình được sử dụng trong BGĐT VMT. Kết quả 
khảo sát cho thấy đa số BGĐT VMT có 54.5% 
GV sử dụng tổng số dưới 3 PTNVB trong một 
BGĐT, 30.3 % GV sử dụng 3-7 và 6.1% GV sử 
dụng trên 7 PTNVB, có 9.1% GV chỉ sử dụng văn 
bản trong BGĐT. Kết quả này khá tương đồng với 
kết quả khảo sát của HS, với tỷ lệ HS được xem số 
PTNVB trung bình trong BGĐT giờ học VMT với 
số lượng trên 7 PTNVB là 4.1%, từ 3-7 là 41.9%, 
dưới 3 là 51.4% và không được xem là 2.7%. Kết 
quả xử lý Cochran’s Q Test cho thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa giữa các tỷ lệ. Điều này cho thấy 
số lượng PTNVB được sử dụng trong dạy VMT ở 
lớp 3 tại TP. Quảng Ngãi còn tương đối thấp, chủ 

yếu ở mức dưới 3 PTNVB trong một BGĐT. Với 
số lượng PTNVB thấp như vậy, việc hỗ trợ quan 
sát đối tượng miêu tả, hình thành nên liên tưởng 
giữa hình ảnh cần miêu tả và các từ vựng, biện 
pháp tu từ của HS sẽ gặp khó khăn.

2.1.2.4. Các loại PTNVB được sử dụng trong 
dạy học VMT ở lớp 3 tại TP. Quảng Ngãi

Chủng loại PTNVB được GV dùng trong 
BGĐT trong VMT lớp 3. Kết quả kiểm định 
Cochran’s Q Test cũng cho thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa trong tỷ lệ sử dụng các PTNVB. 
Tranh, ảnh là PTNVB được sử dụng phổ biến 
nhất. Tỷ lệ sử dụng video là 42.4%, âm thanh 
24.2% ít được sử dụng.

2.1.2.5. Những khó khăn của GV trong việc sử 
dụng TTĐPT để dạy học VMT ở lớp 3.

Để đánh giá đúng khó khăn của GV trong 
việc sử dụng TTĐPT, chúng tôi tiến hành khảo 
sát những khó khăn GV gặp phải khi sử dụng 
PTNVB khi xây dựng BGĐT VMT. Kết quả kiểm 
định Cochran’s Q Test cho thấy mức độ khó khăn 
là khác nhau ở các yếu tố khác nhau. Khó khăn 
lớn nhất của GV khi sử dụng TTĐPT trong xây 
dựng BGĐT là tốn thời gian chuẩn bị bài giảng, 
với tỷ lệ GV xác định là 48,5%. Những khó khăn 
tiếp theo lần lượt là khó kiểm soát HS trong dạy 
học và 36,4% thiếu kỹ năng CNTT, hạn chế về 
cơ sở vật chất với tỷ lệ GV xác định lần lượt là 
39,4%; 36,4% và 24,2%. GV ít gặp khó khăn 
trong việc giúp HS làm quen với TTĐPT và tìm 
kiếm tài nguyên nội dung kỹ thuật số. 

2.1.2.6. Hiệu quả chung khi sử dụng yếu tố 
TTĐPT trong dạy học VMT ở lớp 3

Hiệu quả chung khi sử dụng yếu tố TTĐPT đối 
với GV và HS được đánh giá chung qua việc trả 
lời câu hỏi về hiệu quả sử dụng kết hợp PTNVB 
trong dạy học VMT.Kết quả khảo sát cho thấy tất 
cả GV được khảo sát đồng ý rằng việc sử dụng 
TTĐPT trong dạy VMT có hiệu quả ở các mức độ 
khác nhau, trong đó có 57,6% GV cho rằng hiệu 
quả rất tốt, 39,4% GV cho rằng hiệu quả khá tốt, 
3% GV nhận định ít hiệu quả. Kết quả này khá 
tương đồng với phần đánh giá của HS với 94,6% 
HS cho rằng hoạt động có hiệu quả rất tốt và khá 
tốt. Điều này cho thấy cả GV và HS tại TPQN 
đánh giá rất cao việc sử dụng TTĐPT trong dạy 
học VMT.
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2.1.2.7. Hiệu quả cụ thể khi sử dụng TTĐPT 
trong BGĐT dạy VMT ở lớp 3

Nhận định về hiệu quả từng mặt khi sử dụng 
TTĐPT trong BGĐT dạy VMT ở lớp 3 của GV 
và HS tại TPQN được thể hiện ở đồ thị. Kết quả 
kiểm định Cochran's Q Test cho thấy có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa các tỷ lệ. Đa số GV 
cho rằng sử dụng TTĐPT trong dạy học VMT có 
hiệu quả rõ rệt ở các mặt mở rộng vốn từ, tạo hứng 
thú, hỗ trợ hình dung nội dung bài viết  với tỉ lệ 
lần lượt là 78,8%, 75,8%, 69,7%, việc sử dụng 
TTĐPT ít có tác dụng trong việc hỗ trợ HS phát 
triển ý tưởng viết văn. Theo kết quả đa số HS cũng 
cho rằng TTĐPT đem lại hiệu quả cao ở các mặt 
tạo hứng thú học tập, chiếm 62%, giúp dễ dàng 
tưởng tượng, so sánh, nhân hóa, chiếm 60,8%, hỗ 
trợ học thêm từ vựng chiếm 59,5%. 

Tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy việc sử 
dụng TTĐPT trong BGĐT dạy học VMT được cả 
GV và HS ở TPQN đánh giá là mang lại hiệu quả 
cao, đặc biệt là ở hiệu quả nâng cao hứng thú học 
tập, giúp học sinh mở rộng vốn từ, tăng cường 
sự tưởng tượng để sử dụng các biện pháp tu từ. 
Tuy nhiên, việc soạn BGĐT tăng cường sử dụng 
TTĐPT cũng gây ra một số khó khăn cho GV, đáng 
chú ý nhất là việc xây dựng BGĐT tăng cường sử 
dụng TTĐPT mất nhiều thời gian chuẩn bị, nên 
mức độ áp dụng của GV trong thực tế giảng dạy 
VMT ở lớp 3 tại TPQN vẫn còn hạn chế. Do đó, 
chúng tôi tiếp tục nghiên cứu quy trình xây dựng 
BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT trong dạy học 
VMT ở lớp 3 và xây dựng một số BGĐT theo các 
nội dung chính trong sách giáo khoa lớp 3 để tạo 
ra ngân hàng cung cấp cho GV, giúp cho việc vận 
dụng được dễ dàng và góp phần nâng cao chất 
lượng dạy học VMT chương trình lớp 3 tại TPQN.

2.2. Nghiên cứu TNSP BGĐT tăng cường sử 
dụng TTĐPT trong dạy học VMT lớp 3 tại TPQN

2.2.1. Phương pháp thực hiện
2.2.1.1. Xây dựng một số BGĐT tăng cường sử 

dụng TTĐPT để dạy VMT ở lớp 3
Chúng tôi xây dựng một số BGĐT tăng cường 

sử dụng TTĐPT để dạy học VMT theo quy trình 
gồm 6 bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học: xác định 
rõ nội dung, yêu cầu cần đạt, kết quả mong muốn 
ở HS sau khi kết thúc bài học, mục tiêu được xác 

định dựa vào nội dung bài học và các tài liệu liên quan.
Bước 2: Xây dựng kế hoạch bài dạy: Đây là 

bước lập kế hoạch chi tiết về tiến trình dạy học: 
Xác định các hoạt động dạy- học cụ thể, phân chia 
thời lượng hợp lý, lựa chọn phương tiện và nội 
dung cho phù hợp.

Bước 3: Phân loại từng đơn vị kiến thức cần 
khai thác để tìm nguồn PTNVB phù hợp: Ở bước 
này xác định những nội dung nào cần có thêm 
tranh ảnh, video, âm thanh,... nhằm tăng cường 
hứng thú cho HS

Bước 4: Tìm kiếm các PTNVB: sưu tầm các tư 
liệu hình ảnh, văn bản, âm thanh, video phù hợp 
với nội dung bài học, giúp minh họa và làm rõ các 
kiến thức trọng tâm. Các BGĐT tăng cường sử 
dụng TTĐPT trong dạy học VMT của chúng tôi 
sử dụng khoản từ 30 – 50 PTNVB.

Bước 5: Xây dựng BGĐT: Tiến hành xây 
dựng BGĐT gồm các phần: Khởi dộng, khám 
phá, luyện tập, vận dụng. Trong đó sử dụng các 
PTNVB đã sưu tầm phù hợp trong từng phần, sắp 
xếp các PTNVB theo bố cục phù hợp để giúp HS 
quan sát được đối tượng miêu tả từ bao quát đến 
cụ thể, sử dụng các hiệu ứng để nhấn mạnh các 
đặc điểm cần miêu tả, các hình ảnh để khơi gợi sự 
liên tưởng, so sánh. BGĐT được xây dựng theo 
nguyên tắc đặt vấn đề, trong đó, chúng tôi cung 
cấp hình ảnh, một vài tự vựng gợi ý và cho HS tự 
đặt câu, hoặc trả lời câu hỏi để giải quyết vấn đề. 
Sau đó BGĐT sẽ cung cấp câu, đoạn văn mẫu để 
HS tham khảo. 

Bước 6: Trình chiếu thử, sửa chữa và hoàn 
thiện: Ở bước này tiến hành thử nghiệm trình 
chiếu bài giảng, phát hiện và điều chỉnh cho phù 
hợp (nếu có).

2.2.1.2. Tiến hành giảng dạy và đánh giá kết quả
Tác giả tiến hành TNSP việc dạy học VMT 

sử dụng các BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT 
đã xây dựng theo quy trình ở Hình 8 và sử dụng 
các BGĐT thông thường tương tự BGĐT HS 
được học trước đó trên 62 HS lớp 3 ở TPQN. 
Phương pháp TNSP sử dụng là phương pháp lặp, 
các nhóm HS lớp 3 sẽ được học đồng thời một 
tiết học với BGĐT thông thường (Đối chứng) và 
một tiết với BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT 
(Thực nghiệm). Kết quả TNSP được đánh giá qua 
bài viết của HS sau khi học. Các tiêu chí đánh gi, 
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điểm toàn bài là điểm trung bình cộng của các tiêu 
chí. Đánh giá bao gồm 10 mức điểm (2–10) với 
10 tiêu chí cụ thể, phản ánh các mức độ phát triển 
bài viết miêu tả của học sinh từ yếu đến xuất sắc. 
Mỗi tiêu chí được mô tả rõ theo từng mức điểm.

Các tiêu chí đánh giá gồm:
1.Nội dung bám sát chủ đề
→ Đánh giá mức độ rõ ràng, tập trung và chiều 

sâu của nội dung theo chủ đề.
2.Cách mở đoạn/kết đoạn/bài
→ Đánh giá khả năng giới thiệu và kết luận bài 

viết một cách logic, hấp dẫn, có liên kết.
3.Độ dài trung bình mỗi câu
→ Xem xét câu văn có đủ độ dài, phong phú và 

thể hiện tư duy logic hay chưa.
4.Số câu trong một đoạn hoặc bài
→ Số lượng và sự kết nối giữa các câu thể hiện 

sự chặt chẽ về mặt cấu trúc.
5.Sử dụng biện pháp tu từ
→ Đánh giá việc sử dụng các biện pháp nghệ 

thuật trong diễn đạt (ẩn dụ, hoán dụ…).
6.Sử dụng từ vựng phong phú
→ Mức độ đa dạng, chính xác và sáng tạo 

trong sử dụng từ vựng.
7.Sử dụng liên từ, trạng ngữ tăng tính liên kết
→ Khả năng liên kết câu, đoạn bằng liên từ, 

trạng ngữ hợp lý.
8.Thể hiện tình cảm, cảm xúc cá nhân 

trong câu
→ Đo lường cảm xúc, cá tính, văn phong biểu 

đạt trong bài viết.
9.Độ chính xác về chính tả và ngữ pháp
→ Kiểm tra mức độ lỗi chính tả, ngữ pháp ảnh 

hưởng đến nghĩa của bài.
10.Cách triển khai ý tưởng
→ Đánh giá sự phát triển ý tưởng: có logic, rõ 

ràng, sáng tạo và gắn kết không.
Tổng quan điểm số:
2–4 điểm: Bài yếu, lệch đề, thiếu logic, 

nhiều lỗi.
6 điểm: Bài trung bình – có nội dung nhưng 

còn hạn chế ở cách triển khai và diễn đạt.
8 điểm: Bài khá – rõ ý, có cảm xúc, tổ chức tốt 

nhưng chưa thật sự nổi bật.
10 điểm: Bài tốt – đầy đủ, mạch lạc, sáng tạo, 

cảm xúc, ít lỗi và thể hiện tư duy rõ nét.
Bảng tiêu chí giúp giáo viên đánh giá chi tiết, 

toàn diện năng lực viết miêu tả của học sinh theo 
từng mức độ, từ hình thức đến nội dung, từ ngôn 
ngữ đến cảm xúc. Đây là công cụ hữu hiệu để 
hướng dẫn, định hướng cải thiện kỹ năng viết một 
cách cụ thể và khoa học.

Điểm toàn bài và điểm các tiêu chí nhỏ giữa 2 
nhóm bài được so sánh sự khác biệt thống kê bằng 
kiểm định T-test với phần mềm SPSS 20.

2.2.2. Kết quả TNSP
Kết quả TNSP áp dụng BGĐT tăng cường 

TTĐPT trong dạy học VMT ở lớp 3 tại TPQN 
được trình bày trong đồ thị ở Hình 9. Kết quả so 
sánh sự sai khác giá trị điểm trung bình ở điểm 
số trung bình chung và điểm đánh giá từng tiêu 
chí bằng kiểm định T-test cho thấy có sự khác 
biệt thống kê rõ ràng giữa tất cả các tiêu chí đánh 
giá kết quả bài viết ở nhóm thực nghiệm áp dụng 
BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT so với đối 
chứng, với độ tin cậy rất cao (<0,01). Như vậy, 
việc áp dụng BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT 
trong dạy học VMT ở lớp 3 đã làm gia tăng rõ rệt 
chất lượng bài viết nói chung và các kỹ năng cụ 
thể trong viết văn miêu tả nói riêng.

Để so sánh mức độ tác động của việc áp dụng 
BGĐT tăng cường TTĐPT trong dạy học VMT lên 
từng mặt cụ thể trong kỹ năng viết VMT của HS, 
tác giả so sánh mức độ gia tăng điểm số trung bình 
của từng tiêu chí với nhau, bằng cách tính hiệu số 
điểm các tiêu chí của từng bài và tính trung bình. 
Kết quả được trình bày tại đồ thị Hình 10. Kết quả 
phân tích phương sai một nhân tố cho thấy việc 
sử dụng BGĐT tăng cường TTĐPT trong dạy học 
VMT có tác động không giống nhau lên các tiêu 
chí đánh giá của bài VMT ở HS lớp 3. Trong đó, 
yếu tố gia tăng cao nhất nhất là năng lực sử dụng 
biện pháp tu từ chứng tỏ TTĐPT đã phần nào kích 
thích ở HS sự tư duy hình tượng trong sử dụng các 
BPTT như so sánh, nhân hóa, tiếp theo là cải thiện 
sự đa dạng, sinh động của từ vựng được sử dụng. 
Việc được tiếp cận đối tượng miêu tả qua BGĐT 
tăng cường TTĐPT cũng góp phần khơi gợi cảm 
xúc, tạo hứng thú, khiến các em thể hiện tình cảm 
một cách chân thực hơn trong bài viết, giúp các 
em phát triển tốt ý tưởng viết bài, khả năng liên 
kết. Các yếu tố chính tả, ngữ pháp, độ dài đoạn 
văn, câu văn có gia tăng nhưng mức độ gia tăng 
không đáng kể.
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Như vậy, việc dạy học VMT ở lớp 3 áp dụng 
BGĐT tăng cường sử dụng TTĐPT giúp HS quan 
sát tốt hơn đối tượng cần miêu tả, từ đó có nhiều 
tác động tích cực đến chất lượng bài viết của HS, 
trong đó tác động mạnh nhất đến khả năng sử 
dụng biện pháp tu từ và từ vựng của HS. Kết quả 
này phù hợp và chứng minh nhận định của nhiều 
tác giả trước đó về vai trò của việc quan sát, cảm 
nhận đối với việc học VMT ở bậc tiểu học (Lê 
Thị Lan Anh & Trần Thị Minh Thảo, 2024; Phan 
Thị Hương Giang & Trần Thị Quỳnh Nga, 2024; 
Trịnh Cam Ly, 2018).

III. KẾT LUẬN
Việc ứng dụng BGĐT tăng cường sử dụng 

TTĐPT để rèn luyện kỹ năng viết VMT cho HS 
lớp 3 tại TPQN được đa số GV và HS đánh giá cao 
nhưng quá trình thực hiện còn những mặt hạn chế, 

chủ yếu do GV mất nhiều thời gian, công sức trong 
việc xây dựng bài giảng. Chúng tôi đã xây dựng 
quy trình thiết kế BGĐT tăng cường TTĐPT để 
dạy học VMT và xây dựng một số BGĐT để bước 
đầu hình thành ngân hàng BGĐT nhằm cung cấp 
một số BGĐT bám sát chương trình sách giáo khoa 
lớp 3 để hỗ trợ GV đưa vào giảng dạy, góp phần 
nâng cao chất lượng dạy học VMT lớp 3 tại TPQN. 
Kết quả TNSP cho thấy việc sử dụng BGĐT tăng 
cường TTĐPT đã mang lại hiệu quả cao trong việc 
cải thiện chất lượng bài VMT của HS. Việc tiếp tục 
nghiên cứu, xây dựng thêm ngân hàng BGĐT tăng 
cường sử dụng TTĐPT trong dạy học VMT ở lớp 
3 nói riêng và tiểu học nói chung là một hướng 
nghiên cứu có giá trị, hỗ trợ GV tiết kiệm được 
nhiều công sức trong việc soạn giảng và góp phần 
nâng cao chất lượng giảng dạy VMT.
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